	PHÒNG GD&ĐT TP. HÒA BÌNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

	TR​​​​​​​ƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	NĂM HỌC: 2015 - 2016

	
	MÔN: Địa lí - LỚP 8

	
	Ngày thi:........................................

	
	Thời gian làm bài: 45....  phút (không kể thời gian giao đề)

	
	

	         Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Thiên nhiên Châu Âu 
	
	hiểu được các môi trường tự nhiên Châu Âu

(C1)  2,0đ
	
	
	1 câu
2,0đ

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1 C1
2,0

20 %
	
	
	
	
	
	

	2. Dân cư Châu Âu
	
	Hiểu được các đặc điểm dân cư – xh châu Âu
	Giải thích dân số Châu Âu đang già đi
	
	1câu
5,0đ



	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %


	
	
	
	0,5C3 ý1
3,0đ

30%
	
	0,5C3 ý2
2,0đ
20%
	
	
	

	3. Dân cư Châu Á
	Các tôn giáo lớn ở Châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1,0đ

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	1, C2

1,0đ

10 %
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vị trí Châu Á
	
	Đặc điểm vị trí ,kích thước Châu Á
	
	
	
	
	
	Ý nghĩa vị trí đối với khí hậu
	1 câu
2,0đ

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	0,5 c4
1,0đ

10 %
	
	
	
	
	
	0,5 c4
1,0đ

10 %
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1 câu
1,0

10 %


	0,5
1,0đ

10 %
	1
2,0đ

20 %
	0,5 
3,0 đ

30 %
	
	0,5
2,0đ

20 %
	
	0,5
1,0đ

10 %
	4 câu
10đ
100%


	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

 ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Địa lý - Lớp 8
(Thời gian làm bài 45 phút)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Câu 1: ( 2,0 điểm)

   Ghi vào giấy kiểm tra ý ở cột A và cột B sao cho đúng với môi trường tự nhiên của châu Âu:
	  A. Môi trường
	                            B. Đặc điểm tự nhiên

	1. Ôn đới hải dương

2. Ôn đới lục địa

3. Địa Trung hải

4. Núi cao
	a/ Lượng mưa ít, biên độ nhiệt trong năm lớn, sông đóng băng về mùa đông, rừng lá kim và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích

b/ Có nhiều mưa ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao

c/ Mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ mát, mưa tương đối nhiều và mưa quanh năm, rừng lá rộng phát triển

d/ Mưa nhiều vào mùa đông, mùa hạ nóng khô, rừng lá cứng xanh quanh năm


Câu 2: ( 1,0 điểm)
   Chép vào vở câu dưới đây sau khi điền đủ từ thích hợp:

 Bốn tôn giáo lớn xuất hiện từ thời xa xưa ở Châu Á là:    .....(1)............giáo,......(2)..........,,......(3)..............,......(4)...........,              
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Câu 3: ( 5,0 điểm)
   Trình bày các dặc điểm dân cư xã hội của Châu Âu? Tại sao nói : "Dân cư Châu Âu đang già đi"?

Câu 4: ( 2,0 điểm)

   Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí, kích thước của Châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu ?
…Hết…

	PHÒNG GD&ĐT TP. HÒA BÌNH

	HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG


	TR​​​​​​​ƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	NĂM HỌC: 2015 - 2016


	
	MÔN: Địa lí  LỚP 8

		Ngày thi:........................................


	


                    Thời gian làm bài:45  phút (không kể thời gian giao đề)




PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	1- c , 2- a , 3- d, 4- b
	(1): Ấn Độ giáo , (2) : Phật giáo

(3) : Ki Tô giáo , (4) : Hồi giáo

	Điểm
	2,0 điểm
	          1,0 điểm


PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điẻm)
	Câu, ý
	Nội dung
	Điểm

	   3
	* Đặc điểm dân cư –xã hội Châu Âu : Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơrôpêôit. Do tính chất đa dân tộc nên phần lớn các quốc gia Châu Âu đều đa dạng về ngôn ngữ văn hóa. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên quá thấp. Dân số Châu Âu đang già đi. Đô thị hóa ở Châu Âu có đặc điểm là tỉ lệ dân thành thị cao, các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị 
	3,0 

	
	*" Dân số Châu Âu đang già đi"vì : Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, trong cơ cấu dân số tỉ lệ trẻ em ngày càng giảm đi và ít hơn so với người trong  và trên tuổi lao động
	2,0 

	4
	* Đặc điểm vị trí kích thước Châu Á :
   - Trải từ vùng cực Bắc đến xích đạo

   - Giáp 3 đại dương và 2 châu lục

   - Kích thước rộng lớn : Diện tích đất liền 41,5 tr km2, kể cả đảo là 44,4 tr km2
	1,0 

	
	* Ý nghĩa : Do trải trên nhiều vĩ độ lại có diện tích rộng lớn nên Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu và các kiểu khí hậu
	1,0 




…Hết…

Đề chính thức

















Đề chính thức





























